[image: image4.jpg]QC S4y
o“\“ So,

SGU

'/ A
() )
N UNWE

ISSN
1859 - 3208



TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 
SAIGON UNIVERSITY

TẠP CHÍ KHOA HỌC
SCIENTIFIC JOURNAL


ĐẠI HỌC SÀI GÒN 
OF SAIGON UNIVERSITY


Số 66 (6/2019)
No. 66 (6/2019)

Email: tcdhsg@sgu.edu.vn ;    Website: https://tapchikhoahoc.sgu.edu.vn
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SÀI GÒN 
SAIGON UNIVERSITY

TẠP CHÍ KHOA HỌC
SCIENTIFIC JOURNAL


ĐẠI HỌC SÀI GÒN 
OF SAIGON UNIVERSITY


Số 66 (6/2019)
No. 66 (6/2019)

Email: tcdhsg@sgu.edu.vn ;    Website: https://tapchikhoahoc.sgu.edu.vn

VAI TRÒ CỦA NGƯỜI CAO TUỔI 
TRONG HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT GIA ĐÌNH Ở THANH HÓA  
The role of elderly people 
in the family production activities in Thanh Hoa province
ThS. Lê Thị Hợi
Trường Đại học Hồng Đức
TÓM TẮT
Từ việc phân tích một số kết quả nghiên cứu về vai trò của người cao tuổi trong gia đình ở Thanh Hóa năm 2018, bài viết chỉ ra vai trò của người cao tuổi đối với hoạt động sản xuất của gia đình. Kết quả nghiên cứu cho thấy người cao tuổi có những đóng góp nhất định đối với hoạt động sản xuất của gia đình như việc ra quyết định, hỗ trợ vốn, lao động tạo thu nhập, chia sẻ kinh nghiệm sản xuất. Tuy nhiên, trong xã hội công nghiệp, tri thức, kinh nghiệm sản xuất của người cao tuổi phần nào trở nên không còn phù hợp dẫn đến vai trò tham gia hoạt động sản xuất gia đình có sự suy giảm so với trước đây. 
Từ khóa: người cao tuổi, vai trò, sản xuất gia đình
ABSTRACT

From analyzing a number of research findings on the role of the elderly people in the family in Thanh Hoa province in 2018, the article shows the role of the elderly in family production activities. The research results show that the elderly have certain contributions to the family's production activities such as making decision, capital support, income generating labor, sharing production experience. However, in current industrial society, the knowledge and production experience of the elderly have become somewhat inadequate, leading to a decline in the role of family production activities.
Keywords: the elderly people, role, family production
1. Đặt vấn đề

Việc phát huy vai trò người cao tuổi (NCT) được Đảng, Nhà nước quan tâm đặc biệt, nhiều chính sách khuyến khích, tạo điều kiện để NCT phát huy tài năng, trí tuệ và phẩm chất tốt đẹp, đóng góp kinh nghiệm và hiểu biết của mình vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc. Điều đó được khẳng định trong Luật người cao tuổi “Nhà nước, xã hội và gia đình tạo điều kiện để NCT phát huy trí tuệ, tài năng và phẩm chất tốt đẹp vào hoạt động: truyền thụ kỹ năng, kinh nghiệm, kiến thức văn hóa, xã hội, khoa học và công nghệ và nghề truyền thống cho thế hệ trẻ” (Bộ Tư pháp, Luật NCT, 2010: Mục 3, Điều 23). Thực tế, người cao tuổi dù trong xã hội truyền thống hay hiện đại, họ vẫn được đánh giá là lớp người có uy tín, sở hữu tri thức, kinh nghiệm sống và lao động sản xuất. Vì vậy, NCT có một vai trò quan trọng trong hoạt động sản xuất của gia đình. Hoạt động sản xuất là một trong những chức năng kinh tế cơ bản của gia đình, góp phần duy trì và phát triển gia đình, NCT mặc dù tuổi cao nhưng vẫn còn tham gia hỗ trợ thu nhập hay tham gia trực tiếp công việc sản xuất, giúp con cháu đưa ra những quyết định và truyền đạt những kinh nghiệm trong sản xuất, kinh doanh của gia đình. Bài viết này, tác giả tập trung trình bày vai trò của NCT trong hoạt động sản xuất của gia đình qua một số khía cạnh như: ra quyết định, tham gia hỗ trợ vốn, thu nhập và truyền đạt kinh nghiệm sản xuất đối con cháu, với cỡ mẫu gồm 500 NCT.
2. Nội dung chính

2.1. Quan điểm của người cao tuổi về hoạt động sản xuất

Trong bài viết này, tác giả sử dụng định nghĩa NCT theo Luật người cao tuổi Việt Nam được Quốc hội thông qua năm 2009, theo đó: “những người từ 60 tuổi trở lên là người cao tuổi”. Để làm cơ sở cho việc nhận diện cũng như đánh giá vai trò của NCT, tác giả phân chia NCT thành ba nhóm tuổi: từ 60 – 69 tuổi, 70 – 79 tuổi, 80 tuổi trở lên. Khái niệm “người cao tuổi” được sử dụng thay thế cho khái niệm “người già”.
Tương tự các nước đang phát triển, phần lớn người già ở Việt Nam vẫn còn tham gia lao động (chiếm 40,9%), NCT tham gia lao động cả ngày hoặc một phần trong ngày. Điều này có hai mặt: một mặt,  liên quan đến thực tế trong xã hội còn mang tính truyền thống, người già không bị gạt khỏi guồng máy lao động của cộng đồng và gia đình như trong xã hội công nghiệp; mặt khác cho thấy người già vẫn còn buộc phải kiếm sống cho mình và gia đình, khi họ không có nguồn lực vật chất nào khác hoặc những nguồn lực hiện có không đủ chi dùng cho sinh hoạt (Bùi Thế Cường, 2005, tr.39). Khảo sát thực tế về NCT ở Thanh Hóa phần nào cũng phản ánh lên những nhận định về vai trò của NCT trong hoạt động sản xuất gia đình hiện nay.
Bảng 1: Quan điểm của NCT về hoạt động sản xuất
Đvt (%)
	Nhận định
	Ý kiến

	
	Đồng ý
	Không 
đồng ý
	Khó 
trả lời

	NCT nên nghỉ ngơi để con cháu phụng dưỡng
	44,6
	55,4
	-

	NCT nên tiếp tục làm việc để hỗ trợ con cháu khi vẫn còn khả năng
	79,0
	21,0
	-

	NCT nên để con cháu tự quyết định việc làm ăn/ kinh doanh
	85,4
	14,4
	0,2

	Người trẻ nên học hỏi và tiếp nhận những kinh nghiệm của người già
	88,2
	2,6
	9,2


a. Quan điểm của NCT về quyền ra quyết định trong hoạt động sản xuất của gia đình
Chúng ta nhận thấy rằng, có sự thay đổi quan điểm của NCT về quyết định hoạt động sản xuất trong gia đình. Người cao tuổi không còn là người giữ vai trò quan trọng hay áp đặt ý kiến lên người trẻ như trong xã hội truyền thống. Có 85,4% ý kiến NCT cho rằng nên để con cháu tự quyết định việc làm ăn/ kinh doanh. Sự thay đổi này bắt nguồn từ những thay đổi của xã hội công nghiệp.
b. Quan điểm của NCT về tham gia hoạt động sản xuất gia đình
Có 79,0% NCT nói rằng vẫn sẽ tiếp tục làm việc làm việc để hỗ trợ con cháu khi vẫn còn khả năng lao động. Điều này có lẽ cũng mang 2 hàm ý như nhận định trên, một là do yếu tố truyền thống và hai là do điều kiện sống còn khó khăn, NCT vẫn tiếp tục lao động để nuôi sống bản thân và hỗ trợ gia đình. 

c. Quan niệm của NCT về sự kính trọng của người trẻ đối với người già 

Phần nhiều ý kiến của NCT (chiếm 88,2%) cho rằng, người trẻ nên học hỏi và tiếp nhận những kinh nghiệm của người già về hoạt động sản xuất, kinh doanh. Thứ nhất, NCT là lớp người sở hữu nhiều tri thức, kinh nghiệm sống và lao động sản xuất. Thứ hai, NCT rất coi trọng thứ bậc, giá trị chuẩn mực giữa các thế hệ trong gia đình, được tôn trọng là mong muốn của NCT trong xã hội hiện đại. 

Như vậy, quan niệm của NCT về việc tham gia hoạt động sản xuất cũng không có sự thay đổi nhiều so với trong quan niệm sản xuất của gia đình truyền thống. Họ vẫn luôn duy trì vai trò hỗ trợ sản xuất đối với gia đình. Tuy nhiên, chúng ta nhận thấy có một sự thay đổi vai trò ra quyết định của NCT trong hoạt động sản xuất của gia đình, NCT không can thiệp sâu vào việc quyết định, mà chỉ góp ý, định hướng để con cháu làm ăn. Bên cạnh đó, NCT cũng mong muốn được con cháu tôn trọng bằng việc nên hỏi ý kiến và học hỏi kinh nghiệm từ người già về sản xuất/kinh doanh. 
2.2. Vai trò người cao tuổi tham gia quyết định các hoạt động sản xuất  gia đình 
Sản xuất, kinh doanh là những hoạt động kinh tế quan trọng nhằm đem lại của cải vật chất để đảm bảo sự tồn tại của gia đình. Do đó, việc đưa ra những quyết định quan trọng về phát triển kinh tế thường được cân nhắc kỹ trong gia đình. Ở xã hội Việt Nam truyền thống, do chịu ảnh hưởng của Nho giáo, nên yếu tố “Trọn người già” hay trọng người già được đề cao trong mọi hoạt động của đời sống. Người cao tuổi được đánh giá là những người có uy tín, sở hữu tri thức, kinh nghiệm sống và lao động sản xuất nên họ thường giữ trách nhiệm quan trọng khi đưa ra các quyết định chính trong gia đình. Ngoài ra, việc tham gia các quyết định còn thể hiện uy tín và quyền lực của NCT đối với các thành viên trong gia đình. 

Kết quả khảo sát tại các khu vực ở Thanh Hóa, có 38,4% NCT nói rằng, họ vẫn tham gia quyết định về hoạt động sản xuất của gia đình. Phân tích ý nghĩa thống kê cho thấy, nhóm các yếu tố giới tính, tuổi, học vấn có mức độ ảnh hướng lớn đến quyền ra quyết định của NCT về hoạt động sản xuất trong gia đình.

a. Một số yếu tố ảnh hưởng đến việc ra quyết định hoạt động sản xuất gia đình của NCT

Bảng 2: Người cao tuổi tham gia quyết định hoạt động sản xuất gia đình ở Thanh Hóa
Đvt (%).
	Yếu tố
	Biến số
	Tỷ lệ có tham gia quyết định%
	N

	Giới tính***
	Nam
	54,6
	291

	
	Nữ
	15,8
	209

	Nhóm tuổi***
	60-70
	43,3
	326

	
	71- 80
	37,7
	130

	
	Trên 80
	4,5
	44

	Học vấn***
	Tiểu học trở xuống
	14,8
	196

	
	THCS, THPT
	45,5
	209

	
	Trung cấp, CĐ, ĐH
	71,6
	95

	Khu vực***
	Thành thị
	49,0
	200

	
	Nông thôn
	31,3
	300


Ghi chú: Mức ý nghĩa: **p< 0,05, ***P<0,001
.
N là mẫu nghiên cứu, với cỡ mẫu là 500 NCT được khảo sát tại Thanh Hóa

Yếu tố giới tính: NCT nam có tỷ lệ tham gia quyết định cao hơn NCT nữ (54,6% so với 15,8%). Sự chênh lệch này bắt nguồn từ tư tưởng trọng quyền đối với nam giới, khi đàn ông là trụ cột về kinh tế trong gia đình còn phụ nữ đảm nhận công việc nội trợ, chăm sóc con cái. Vì vậy, người ta có câu “Đàn ông trên nhà, đàn bà dưới bếp” là thế. 

Yếu tố tuổi: tuổi tác tăng cao là một trong những nguyên nhân làm suy giảm quyền lực ra quyết định của NCT. Nếu nhóm tuổi (60-69) NCT tham gia quyết định chiếm 43,3% thì ở nhóm tuổi (70-79) giảm xuống 39,0% và chỉ còn 4,5% ở nhóm tuổi (80+ ). Trong xã hội công nghiệp hoá, uy tín và quyền lực của người cao tuổi bị suy giảm do công nghệ sản xuất và các mẫu văn hoá thay đổi nhanh, tạo nên những khác biệt và khoảng cách trong cuộc sống giữa những thế hệ khác nhau. Kiến thức của NCT trở nên lạc hậu. Hiểu biết, kinh nghiệm của NCT không còn là hình mẫu của lớp trẻ. Vì thế, người cao tuổi không còn được kính trọng nhiều như trong xã hội truyền thống (Robert C. Atchley, 1987).
Yếu tố trình độ học vấn: trình độ học vấn của NCT càng cao thì cho thấy, họ tham gia quyết định nhiều hơn đối với những NCT có trình độ học vấn thấp (71,6% so với 14,8%). Sự khác biệt này là do những NCT có trình độ học vấn thấp, ngoài kinh nghiệm tích lũy có được từ sản xuất thì họ ít am hiểu về công nghệ sản xuất mới. Trong khi đó, những NCT có trình độ học vấn cao ngoài kinh nghiệm cộng với sự hiểu biết xã hội rộng đã giúp họ dễ tiếp cận với các hoạt động sản xuất mới dẫn đến họ vẫn được tôn trọng trong gia đình.
b. Người cao tuổi tham gia quyết định một số hoạt động sản xuất chính của gia đình
Bảng 3: Người cao tuổi tham gia quyết định một số hoạt động sản xuất của gia đình
Đvt (%)
	Hoạt động sản xuất
	Có tham gia QĐ
	Mức độ quan trọng ý kiến của ông/bà

	
	
	Rất quan trọng
	Quan trọng
	Bình thường
	Không quan trọng

	1. Vốn đầu tư cho hoạt động sản xuất của gia đình
	53,4
	3,9
	54,4
	41,7
	-

	2. Mua, bán những phương tiện phục vụ sản xuất – kinh doanh của gia đình (máy, công cụ lao động....)
	57,7
	6,3
	57,7
	36,0
	-

	3. Quyết định mua, bán con giống, sản phẩm kinh doanh…
	55,4
	-
	39,3
	58,9
	1,9

	4. Quyết định mở rộng quy mô sản xuất (mở rộng nhà xưởng, tăng diện tích đất sản xuất...)
	66,3
	2,3
	68,0
	24,2
	5,5


Từ bảng số liệu trên cho thấy, có trên ½ NCT tham gia các quyết định sản xuất của gia đình. Trong đó, NCT tham gia quyết định hoạt động mở rộng quy mô sản xuất của gia đình cao hơn so với các hoạt động khác (chiếm 66,3%), ở các hoạt động còn lại không có sự khác biệt lớn. Vốn dĩ, NCT còn tham gia nhiều ở hoạt động này là do việc mở rộng quy mô sản xuất có ý nghĩa quan trọng đối với sản xuất, kinh doanh của hộ gia đình, NCT với những tri thức, kinh nghiệm sống và lao động sẽ giúp con cháu có định hướng tốt cho sự phát triển sản xuất, kinh doanh của gia đình. Mức độ quan trọng ý kiến của NCT trong quyết định này cũng được con cháu đánh giá cao, 70,3% ở mức rất quan trọng và quan trọng.  Bên cạnh đó, hoạt động đầu tư vốn cho sản xuất, kinh doanh có tỷ lệ NCT tham gia quyết định thấp hơn so với các hoạt động sản xuất khác (chiếm 53,4%). Điều này xuất phát từ việc, NCT không còn nắm quyền về kinh tế  trong gia đình, nên hầu như mọi quyết định về vốn con cháu tự quyết định. Mặc dù vậy, ý kiến của NCT trong quyết định này vẫn được con cháu đánh giá cao ở mức rất quan trọng và quan trọng (chiếm 58,2%).
Nhìn chung, vai trò ra quyết định của NCT trong các hoạt động sản xuất ở gia đình Thanh Hóa đã có sự suy giảm. Điều này bắt nguồn từ những thay đổi về quan niệm của NCT về hoạt động sản xuất trong gia đình, họ tôn trọng sự tự do và tính độc lập của con cháu. Ngoài ra, một phần NCT  nhận thấy kinh nghiệm và kiến thức của mình đã không còn phù hợp với phương thức hoạt động sản xuất mới hiện nay. Do đó, việc chuyển giao vai trò ra quyết định cho người trẻ là một quy luật mà người ta dễ chấp nhận trong xã hội hiện đại. Với NCT đây không phải là sự chấm dứt hay gỡ bỏ vai trò mà là sự thay đổi vai trò và tiếp nhận những vai trò mới phù hợp hơn trong đời sống gia đình.

2.3. Vai trò người cao tuổi tham gia hỗ trợ các hoạt động sản xuất cho gia đình

Chức năng kinh tế của gia đình tạo ra sự gắn bó và ràng buộc giữa các thành viên gia đình trên cơ sở lợi ích kinh tế, lợi ích vật chất chung, sự chia sẻ lợi ích và quá trình tạo dựng, tích lũy, kế thừa tài sản. Phương thức các thành viên tạo ra của cải vật chất cho gia đình và cách thức quản lý, sử dụng, phân phối nguồn của cải vật chất do các thành viên đóng góp là những phương diện phản ánh đặc điểm chức năng kinh tế của gia đình (Lê Ngọc Văn, 2002, tr. 114 – 115). Trong phân tích này, NCT tham gia thực hiện và duy trì chức năng kinh tế của gia đình với tư cách là một thành viên tham gia sản xuất tạo thu nhập và vật chất. Hình thức tham gia có thể trực tiếp hoặc gián tiếp đối với hoạt động sản xuất của gia đình.

Kết quả nghiên cứu hoạt động sản xuất của NCT ở các gia đình tại Thanh Hóa trong 12 tháng cho thấy, có 53,4% NCT nói rằng, họ vẫn tham gia hoạt động sản xuất của gia đình. Những hoạt động hỗ trợ sản xuất của NCT đối với gia đình có thể kể đến như giúp đỡ công việc sản xuất/ kinh doanh tạo thu nhập cho gia đình, cấp vốn cho con cháu làm ăn, hỗ trợ thu nhập cho con cháu khi gặp khó khăn và truyền đạt những kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh cho con cháu trong gia đình (xem Bảng 4).

Bảng 4: Người cao tuổi tham gia các hoạt động sản xuất hỗ trợ gia đình
Đvt %
	Hoạt động sản xuất
	Có tham gia QĐ
	Mức độ tham gia của NCT

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Hiếm khi

	1. Giúp đỡ công việc sản xuất, kinh doanh tạo thu nhập
	46,8
	13,6
	49,6
	36,8
	-

	2. Cấp vốn cho con cháu sản xuất,kinh doanh...
	25,8
	1,4
	31,9
	65,2
	1,4

	3. Tham gia hỗ trợ thu nhập cho con cháu
	38,4
	3,2
	      15,1
	80,6
	1,1

	4. Tham gia truyền đạt kinh nghiệm SX, KD...
	72,5
	0,5
	37,5
	60,9
	1,0


a. Đối với hoạt động giúp đỡ công việc sản xuất, kinh doanh tạo thu nhập cho gia đình:

Giúp đỡ cho con cháu trong sản xuất, kinh doanh là vai trò hoạt động phổ biến nhất ở NCT Thanh Hóa hiện nay. Có đến 46,8 % NCT tham gia hỗ trợ sản xuất, kinh doanh tạo thu nhập cho gia đình trong 12 tháng qua, mức độ tham gia hỗ trợ là khá thường xuyên (chiếm 63,2%). Người cao tuổi nam tham gia hỗ trợ sản xuất nhiều hơn nữ giới (51,6% so với 36,1%), tỷ lệ  NCT nữ tham gia hỗ trợ sản xuất thấp hơn so với NCT nam là do NCT nữ có sức khỏe yếu và phải đảm nhận nhiều công việc gia đình như nội trợ, chăm sóc các cháu.

Sự khác biệt về công việc cũng cho thấy độ chênh về mức độ hỗ trợ sản xuất/kinh doanh của NCT với con cháu trong gia đình. Ở NCT đang làm nông nghiệp có tỷ lệ tham gia hỗ trợ sản xuất cho con cháu cao hơn so với các nhóm nghề khác (chiếm 62.0%). Ngoài ra, sự khác biệt về dân tộc cũng tạo nên những khác biệt về sự tham gia hỗ trợ sản xuất/ kinh doanh của NCT trong gia đình. Nhóm NCT dân tộc Mường và dân tộc Thái có tỷ lệ tham gia hỗ trợ sản xuất/ kinh doanh và tạo thu nhập cao gấp đôi nhóm NCT  dân tộc Kinh (62,0% so với 29,4%). Do nhóm NCT dân tộc có đời sống khó khăn hơn nhóm dân tộc Kinh nên dù tuổi cao nhưng vẫn tham gia hỗ trợ con cháu làm việc tạo thu nhập cho gia đình, một phần trợ giúp con cháu, một phần duy trì cuộc sống của bản thân.

Biểu đồ 1: Những công việc NCT tham gia làm hỗ trợ tăng thu nhập cho gia đình
Đvt %
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Biểu đồ trên cho thấy, công việc NCT tham gia tạo thu nhập cho gia đình chủ yếu là từ hoạt động làm nông nghiệp chiếm 83,7%, sau đó là công việc kinh doanh, buôn bán (chiếm 13,2%). Ngoài ra, một số nghề khác như thủ công nghiệp, làm thuê cũng là những công việc mà NCT còn tiếp tục làm để hỗ trợ con cái nhưng chỉ chiếm dưới 2,0%.


b. Người cao tuổi tham gia hỗ trợ thu nhập cho gia đình
Xuất phát từ việc mong muốn giúp đỡ gia đình khi con cháu khó khăn, có 34,8% NCT đã sử dụng nguồn thu nhập và tích lũy của mình vào việc giải quyết những vấn đề khó khăn khi con cháu có nhu cầu hỗ trợ. Tuy nhiên, việc hỗ trợ thu nhập của NCT cho con cháu không mang tính chất thường xuyên, mức độ thỉnh thoảng mới xảy ra chiếm 80.6% (xem Bảng 3). Những nguồn thu nhập chính NCT dùng để hỗ trợ con cháu chủ yếu là từ sản xuất nông nghiệp, tiền tiết kiệm và kinh doanh, buôn bán có được lần lượt là 41,7%, 33,1% và 15,1%. Ngoài ra, các nguồn thu nhập từ công việc làm thêm, làm thuê và từ lương hưu cũng được NCT dành dụm để hỗ trợ khi con cháu cần, tỷ lệ này không đáng kể chỉ chiếm dưới 6,0% (Biểu đồ 2).

Biều đồ 2: Các nguồn thu nhập của NCT hỗ trợ gia đình Đvt %
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c. Người cao tuổi cấp vốn cho con cháu làm ăn
Người cao tuổi mặc dù đã đến tuổi được hưởng thụ và nhận sự báo hiếu của con cháu nhưng họ vẫn dành một phần thu nhập của mình để hỗ trợ con cháu chiếm 26,6%. Tuy nhiên, nguồn thu nhập của NCT không cao và ổn định  nên mức độ hỗ trợ vốn của NCT đối với con cháu trong 12 tháng qua chỉ mang tính chất thỉnh thoảng (chiếm 66,2%). Trong đó, NCT nam tham gia hỗ trợ vốn cho con cháu cao hơn NCT nữ (31,5% so với 15,7). Sự khác biệt này có thể là do NCT nam thường nắm giữ về kinh tế nhiều hơn so với NCT nữ. Nghiên cứu NCT ở Thanh Hóa cũng cho thấy, trình độ học vấn có mối tương quan chặt chẽ đối với mức sống của NCT. Có nghĩa là, trình độ học vấn cao thì mức sống của NCT cao và ngược lại. Ở NCT có trình độ cao (từ trung cấp trở lên), tỷ lệ tham gia cấp vốn cho con cháu là 47,9%, trong khi đó ở NCT có trình độ học vấn thấp (dưới tiểu học) chỉ chiếm 6,0%. Tương tự như vậy, ở mức sống cao NCT tham gia hỗ trợ vốn cho con cháu là 68,6% còn ở mức sống thấp là 14,9%.
 Có hai hình thức NCT tham gia hỗ trợ vốn đối với con cháu là hỗ trợ bằng tiền và bằng vật chất. Trong đó, hỗ trợ bằng tiền là hình thức chủ yếu mà NCT dành cho con cháu, và con trai được nhận hỗ trợ nhiều hơn con gái. Tỷ lệ nhận hỗ trợ bằng tiền so sánh giữa con trai và con gái là 95,3% và 4,7%, hỗ trợ bằng vật chất là 60,5% và 39,5%. Sự khác biệt này xuất phát từ quan niệm xưa, khi về già bố mẹ thường sống với con trai (đặc biệt con trưởng) là thờ cúng tổ tiên. Nếu như trước đây, NCT quan niệm là phải sống với con trai trưởng, thì giờ đây việc sống với con  trưởng hay con thứ tùy thuộc vào thái độ, điều kiện sống của con cái với cha mẹ.

d. NCT tham gia truyền đạt kinh nghiệm sản xuất cho con cháu
Ngoài việc tham gia hỗ trợ sản xuất, thu nhập và cấp vốn làm ăn thì NCT còn có vai trò quan trọng trong việc truyền đạt các kinh nghiệm về sản xuất/ kinh doanh trong gia đình. Có 72,5% NCT nói rằng đã trợ giúp con cháu bằng việc truyền đạt các kinh nghiệm trong sản xuất/ kinh doanh. Tuy nhiên, mức độ trao đổi kinh nghiệm với con cháu không có tính chất thường xuyên (chiếm 42,5%). Có sự khác biệt và tương đồng về vai trò của NCT tham gia truyền đạt kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh trong các gia đình ở Thanh Hóa. Sự khác biệt này bị chi phối bởi các yếu tố về giới tính, học vấn, nghề nghiệp, mức sống và dân tộc. Trong đó, yếu tố nghề nghiệp và mức sống tạo nên sự khác biệt lớn trong tham gia truyền đạt kinh nghiệm sản xuất, kinh doanh của NCT đối với con cháu. Những NCT đang làm nông nghiệp, kinh doanh và hưu trí có tỷ lệ truyền đạt kinh nghiệm cho con cháu cao hơn các nhóm nghề khác (chiếm trên 70,0%). Cha mẹ, ông bà thành công thì thường sẽ có xu hướng ảnh hưởng nhiều đến cách làm ăn con cháu và những người lớn tuổi luôn mong muốn người trẻ kế thừa kinh nghiệm của họ, 92,2% NCT có mức sống khá giả thường xuyên truyền đạt kinh nghiệm làm ăn cho con cháu, trong khi ở nhóm nghèo chỉ chiếm 56,7%.
Bảng 5: Những nội dung NCT tham gia truyền đạt kinh nghiệm sản xuất/ kinh doanh cho con cháu
Đvt %
	Hoạt động sản xuất
	Có tham gia QĐ
	Mức độ tham gia của NCT 

	
	
	Rất thường xuyên
	Thường xuyên
	Thỉnh thoảng
	Hiếm khi

	1. Kinh nghiệm về kinh doanh buôn bán
	16,8 
	9,4 
	21,9 
	68,8  
	- 

	2. Cách sử dụng nguồn vốn
	47,9 
	3,3 
	40,7 
	51,6 
	4,4 

	3. Kỹ thuật trồng, chăm sóc cây giống/ con giống
	56,2 
	10,0 
	36,0       
	40,0 
	14,0 

	4. Thời điểm gieo hạt
	48,4 
	-
	27,2 
	55,4 
	17,4 

	5. Kỹ thuật canh tác (chọn đất, làm đất)
	49,0
	1,1
	43,6
	41,5
	13,8


Từ bảng trên cho thấy, kinh nghiệm về cách sử dụng nguồn vốn và các kỹ thuật trồng, chăm sóc, gieo hạt, canh tác đất đai NCT tham gia hỗ trợ cho con cháu nhiều hơn (chiếm từ 47,9% đến 56,2%), việc phổ biến kinh nghiệm về kinh doanh, buôn bán NCT ít trao đổi với con cháu (chiếm 16,8%).
Mức độ tham gia truyền đạt kinh nghiệm cho con cháu được NCT đánh giá ở mức trung bình, có nghĩa là chỉ thỉnh thoảng NCT mới có những chia sẻ kinh nghiệm với lớp con cháu về các kinh nghiệm trong hoạt động sản xuất. NCT cho rằng, điều này xuất phát từ việc người trẻ bây giờ có nhiều cách làm riêng, tìm kiến được nhiều sự hỗ trợ từ khoa học công nghệ, internet và một phần kinh nghiệm của người già đã lỗi thời so với nhu cầu hiện tại.

3. Kết luận
Trong bối cảnh của xã hội hiện đại hóa, giá trị văn hóa mới có tính đa dạng, hình thức và cấu trúc của gia đình có nhiều biến đổi. Một phần giá trị truyền thống được thay thế bởi những giá trị văn hóa mới, mối quan hệ gia đình giữa NCT với con cháu có xu hướng tự do hóa đã phần nào làm thay đổi vai trò của NCT trong gia đình ở Thanh Hóa hiện nay. Vai trò của NCT trong các hoạt động sản xuất của gia đình đã có sự suy giảm so với gia đình truyền thống. Đối với việc ra quyết định các hoạt động sản xuất, NCT không giữ thế độc tôn mang tính áp đặt đối với con cháu trong gia đình mà ý kiến của họ chỉ còn mang tính chất định hướng và tham khảo. Người cao tuổi bắt đầu chấp nhận và và tôn trọng tính tự do trong quan hệ thứ bậc giữa các thành viên trong gia đình. Mức độ tham gia của NCT vào hoạt động hỗ trợ vốn, thu nhập và truyền đạt kinh nghiệm trong gia đình không còn mang tính chất thường xuyên. Tuy nhiên, trong bối cảnh của sự già hóa về dân số, tỷ lệ người già có xu hướng tăng cao, những cống hiến của NCT đối với gia đình và xã hội sẽ trở thành những điều trân quý. Điều này gợi lên rằng, nghiên cứu và đề xuất về mặt chính sách trong phát huy vai trò của NCT sẽ có nhiều ý nghĩa thực tiễn.
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